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2.1. Tóm tắt tình hình đối tượng TCVN 

Việt Nam hiện là thành viên của tổ chức Thương mại quốc tế (WTO) nên tất cả 

các hoạt động liên quan đến thương mại, trong đó có hoạt động kiểm dịch thực vật, 

đều phải tuân thủ theo đúng các qui định chung của quốc tế, đảm bảo nguyên tắc 

minh bạch hóa, không phân biệt đối xử. Tại điều 3 của “Hiệp định về việc áp dụng 

các biện pháp vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật” (Agreement 

on the application of sanitary and phytosanitary measures - Hiệp định SPS), để hài 

hòa hóa về kiểm dịch thực vật, các nước thành viên phải xây dựng các tiêu chuẩn 

quốc gia về KDTV dựa trên cơ sở các tiêu chuẩn, hướng dẫn, khuyến nghị của các 

tổ chức quốc tế như: Công ước quốc tế Bảo vệ thực vật (IPPC) quy định về sức khỏe 

thực vật, Tổ chức Nông lương quốc tế (FAO)… 

Từ năm 2006, Uỷ ban Tiêu chuẩn Quốc tế (SC) thuộc Uỷ ban về các biện pháp 

kiểm dịch thực vật (CPM) của Công ước quốc tế về Bảo vệ thực vật (IPPC) đã ban 

hành tiêu chuẩn khung quốc tế số 27 (ISPM 27) về Quy trình giám định dịch hại 

mailto:gdkdtv_ttbvtv@mae.gov.vn


thuộc diện điều chỉnh (Diagnostic Protocols for regulated pests, 2006). Quy trình 

này hướng dẫn trình tự, các nội dung cần phải có trong quy trình giám định một sinh 

vật gây hại cụ thể là đối tượng thuộc diện điều chỉnh của kiểm dịch thực vật. Trên 

cơ sở tiêu chuẩn khung này, các nước thành viên sẽ đề xuất để Uỷ ban Tiêu chuẩn 

Quốc tế xây dựng hoặc tự xây dựng các quy trình giám định từng loài sinh vật gây 

hại kiểm dịch thực vật mà các nước quan tâm. 

Hiện nay, IPPC đã xây dựng và ban hành được 34 phụ lục của tiêu chuẩn quốc 

tế số 27 (ISPM 27) về giám định cho một số loài/nhóm loài được nhiều nước quan 

tâm như Trogoderma granarium, Thrips palmi, Plum pox virus, Striga spp….. Tuy 

nhiên, trong số 31 phụ lục này cũng chưa có quy trình giám định loài nấm Ciborinia 

allii (Sawada) Kohn. 

Nấm Ciborinia allii (Sawada) Kohnlà đối tượng kiểm dịch thực vật nhóm I của 

Việt Nam theo Thông tư 04/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/8/2023. Hiện nay, chưa 

có được tiêu chuẩn hoặc quy trình giám định chuẩn loài này tại Việt Nam. Việc lấy 

mẫu, làm tiêu bản và giám định loài sinh vật gây hại này theo các phương pháp, khóa 

định loại khác nhau và chưa được tập hợp, thống nhất lại một cách hoàn chỉnh và 

chính xác. 

2.2. Lý do và mục đích xây dựng TCVN 

2.2.1. Lý do xây dựng TCVN 

Việt Nam hiện là thành viên của tổ chức Thương mại quốc tế (WTO) nên tất cả 

các hoạt động liên quan đến thương mại, trong đó có hoạt động kiểm dịch thực vật, 

đều phải tuân thủ theo đúng các qui định chung của quốc tế, đảm bảo nguyên tắc 

minh bạch hóa, không phân biệt đối xử. Để có thể thực hiện minh bạch trong kiểm 

dịch thực vật cũng như thực hiện trách nhiệm của nước thành viên của Công ước 

quốc tế về bảo vệ thực vật thì việc tiêu chuẩn hóa để đưa vào áp dụng các quy định 

kỹ thuật về kiểm dịch thực vật, bao gồm cả các quy trình về giám định dịch hại kiểm 

dịch thực vật là rất cần thiết. Bên cạnh đó, tiêu chuẩn quốc gia về giám định dịch hại 

kiểm dịch thực vật còn là cơ sở khoa học quan trọng khi giải quyết các tranh chấp 

về giám định trong kiểm dịch thực vật đối với hàng xuất nhập khẩu.  

Việc xây dựng các TCVN về quy trình giám định đối với các loài/nhóm loài 

dịch hại KDTV cụ thể, trong đó có loài nấm Ciborinia allii (Sawada) Kohnkhông 



chỉ là cơ sở khoa học trong giải quyết tranh chấp giám định KDTV mà còn là căn 

cứ để thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra KDTV, góp phần bảo vệ sản xuất nông 

nghiệp trong nước. 

2.2.2. Mục đích xây dựng TCVN 

- Nhằm đáp ứng yêu cầu về hài hoà đối với các nước trong khu vực và quốc tế 

về các biện pháp kiểm dịch thực vật, đồng thời là cơ sở khoa học và pháp lý để giải 

quyết những tranh chấp liên quan đến giám định dịch hại kiểm dịch thực vật ở trong 

nước và quốc tế.  

- Là cơ sở khoa học và pháp lý để thực hiện thống nhất trong toàn quốc; thực 

hiện trách nhiệm của nước thành viên của Công ước quốc tế về bảo vệ thực vật 

(IPPC) và của Tổ chức thương mại thế giới (WTO). 

III. GIẢI THÍCH NHỮNG NỘI DUNG CỦA DỰ THẢO TCVN/QCVN 

1. Nêu tóm tắt những chương, phần chính của tiêu chuẩn/quy chuẩn;  

Dự thảo TCVN gồm 8 điều, 02 phụ lục và thư mục tài liệu tham khảo, cụ thể 

như sau:  

1. Phạm vi áp dụng 

2. Tài liệu viện dẫn 

3. Thiết bị, dụng cụ 

4. Hoá chất 

5. Lấy mẫu và bảo quản mẫu 

5.1. Lấy mẫu 

5.2. Bảo quản mẫu 

6. Phát hiện và triệu chứng điển hình của bệnh 

7. Giám định 

7.1. Giám định bằng phương pháp quan sát các đặc điểm hình thái của nấm 

7.1.1 Kiểm tra trực tiếp 

7.1.2 Đặc điểm hình thái của nấm Ciborinia allii (Sawada) Kohn 

7.1.3 Phân biệt nấm Ciborinia allii (Sawada) Kohnvà các loài tương tự thuộc 

chi Botrytis trên các loài thuộc chi Allium spp. 

7.2 Giám định bằng phương pháp phân tích trình tự gen (DNAsequencing) 



7.2.1 Tách chiết DNA tổng số 

7.2.2 Nhân gen 

7.2.4 Kiểm tra kết quả nhân gen 

7.2.4 Phân tích trình tự gen (DNA sequencing) 

8 Báo cáo kết quả  

Phụ lục Phụ lục A: Thông tin chung 

Phụ lục B: Cách pha các dung dịch 

Thư mục tài liệu tham khảo 

2. Giải thích những quy định trong tiêu chuẩn(Giải thích, làm rõ căn cứ 

khoa học và thực tiễn của từng chỉ tiêu/ quy định tại phần nội dung kỹ thuật của dự 

thảo; Tổng hợp, nghiên cứu tài liệu kỹ thuật; đánh giá thực trạng, tiến hành lấy 

mẫu phân tích, thử nghiệm, khảo nghiệm, áp dụng thử (nếu có) để xác định các 

mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật; phân tích, đánh giá mức độ rủi ro của đối 

tượng quản lý để xác định phương thức quản lý phù hợp trong dự thảo quy chuẩn) 

Bố cục chung của TCVN: Bố trí dự thảo bám sát, đảm bảo đủ các nội dung chính 

của ISPM số 27 và được trình bày dựa trên hướng dẫn của TCVN 1-2: 2025; và phù 

hợp với điều kiện thực tế hoạt động kiểm dịch thực vật của Việt Nam. 

Điều 1 Phạm vi áp dụng: Tự xây dựng để phù hợp với yêu cầu thực tế của công 

tác KDTV và Danh mục đối tượng KDTV của Việt Nam quy định tại Thông tư 

04/2023/TT-BNNPTNT. 

Điều 2 Tài liệu viện dẫn: viện dẫn các nội dung liên quan của TCVN 12195-

1:2019. Quy trình giám định nấm gây bệnh thực vật. Phần 1 Yêu cầu chung  

Điều 3 Thiết bị, dụng cụ: Tham khảo Điều 3 của TCVN 12195-1:2019 và đưa 

ra các thiết bị dùng cho giám định nấm Ciborinia allii (Sawada) Kohn. 

Mặt khác, việc ghi và bố trí mục 3 cũng được tuân thủ theo quy định hướng dẫn 

của TCVN 01-2:2025 và Nghị định 86/2012/NĐ-CP. 

Điều 4 Hóa chất: Tham khảo Điều 4 của TCVN 12195-1:2019 và đưa ra các hóa 

chất cần thiết sử dụng cho giám định nấm Ciborinia allii (Sawada) Kohn. 

Mặt khác, việc ghi và bố trí mục 4 cũng được tuân thủ theo quy định hướng dẫn 

của TCVN 01-2:2025 và Nghị định 86/2012/NĐ-CP. 

Điều 5 Lấy mẫu và bảo quản mẫu  



Điều 5.1 Lấy mẫu thực hiện theo điều 5.1 của TCVN 12195-1:2019  

Điều 5.2 Bảo quản mẫu thực hiện theo điều 5.2 của TCVN 12195-1:2019  

Điều 6 Phát hiện và triệu chứng điển hình của bệnh 

Phát hiện bệnh dựa vào triệu chứng gây hại của nấm Ciborinia allii (Sawada) 

Kohn trên hàng hóa xuất nhập khẩu hoặc cây trồng ngoài đồng ruộng. Các triệu 

chứng gây hại được tổng hợp từ các tài liệu:  

+ CABI (2025). Crop Protection Compendium 

(https://www.cabidigitallibrary.org/) 

+  Chilvers, M. I., and du Toit, L. J. 2006. Detection and identification of Botrytis 

species associated with neck rot, scape blight, and umbel blight of onion. Online. Plant 

Health Progress doi: 10.1094/PHP-2006-1127-01-DG. 

+ Ikeda, Sachiko & Yasuoka, Shinji. (2023). Damping-off of onion: a new symptom 

caused by soilborne Botrytis byssoidea. Journal of General Plant Pathology. 89. 

10.1007/s10327-023-01137-1. 

+ Leu LS, Wu HG, 1985. Welsh onion sclerotial disease incited by Ciborinia 

allii and its ascosporic dimorphism characters in Taiwan. Plant Protection Bulletin, 

Taiwan, 27(2):87-94. 

+ Tamura S, Kodama F, Saito I, 1996. Occurrence of leaf blight of onion caused 

by Ciborinia allii (Sawada) Kohn in Hokkaido. Annals of the Phytopathological 

Society of Japan, 62:645. 

Điều 7 Giám định 

Điều 7.1 Giám định bằng phương pháp quan sát các đặc điểm hình thái của nấm 

Điều 7.1.1 Kiểm tra trực tiếp 

Kiểm tra mẫu tươi theo điều 7.1.1.1.1 của TCVN 12195-1:2019 

Soi tiêu bản lam cố định: Làm tiêu bản lam theo điều 7.1.1.2 của TCVN 12195-

1:2019 

Điều 7.1.2 Đặc điểm hình thái của nấm Ciborinia allii (Sawada) Kohn 

Tham khảo, tổng hợp các đặc điểm hình thái của loài nấmCiborinia allii 

(Sawada) Kohn từ các tài liệu:  

+ CABI (2025). Crop Protection Compendium 

(https://www.cabidigitallibrary.org/) 

https://www.cabidigitallibrary.org/
https://www.cabidigitallibrary.org/


+ Ikeda, Sachiko & Yasuoka, Shinji. (2023). Damping-off of onion: a new symptom 

caused by soilborne Botrytis byssoidea. Journal of General Plant Pathology. 89. 

10.1007/s10327-023-01137-1. 

+  Jarvis (1977) Botryotinia and Botrytis species: taxonomy, physiology, and 

pathogenicity A guide to the literature, Canada 

+ Leu LS, Wu HG, 1985. Welsh onion sclerotial disease incited by Ciborinia 

allii and its ascosporic dimorphism characters in Taiwan. Plant Protection Bulletin, 

Taiwan, 27(2):87-94. 

+ Tamura S, Kodama F, Saito I, 1996. Occurrence of leaf blight of onion caused 

by Ciborinia allii (Sawada) Kohn in Hokkaido. Annals of the Phytopathological 

Society of Japan, 62:645. 

Điều 7.1.4 Phân biệt nấm Ciborinia allii (Sawada) Kohnvà các loài tương tự 

thuộc chi Botrytis trên các loài thuộc chi Allium spp. 

Tham khảo, tổng hợp các đặc điểm hình thái từ các tài liệu:  

+ CABI (2025). Crop Protection Compendium 

(https://www.cabidigitallibrary.org/) 

+  Chilvers, M. I., and du Toit, L. J. 2006. Detection and identification of Botrytis 

species associated with neck rot, scape blight, and umbel blight of onion. Online. Plant 

Health Progress doi: 10.1094/PHP-2006-1127-01-DG. 

+ Ikeda, Sachiko & Yasuoka, Shinji. (2023). Damping-off of onion: a new symptom 

caused by soilborne Botrytis byssoidea. Journal of General Plant Pathology. 89. 

10.1007/s10327-023-01137-1. 

+  Jarvis (1977) Botryotinia and Botrytis species: taxonomy, physiology, and 

pathogenicity A guide to the literature, Canada 

+ Kareem, Tariq & Hassan, Aalaa & Neamah, Rabab & Alsamir, Muhammed. 

(2020). Morphological and molecular characteristics of fungal isolates causing onion 

neck rot disease. 10.35124/bca.2020.20.1.403. 

+ Leu LS, Wu HG, 1985. Welsh onion sclerotial disease incited by Ciborinia 

allii and its ascosporic dimorphism characters in Taiwan. Plant Protection Bulletin, 

Taiwan, 27(2):87-94. 

https://www.cabidigitallibrary.org/


+ Shirane, N., Masuko, M., and Hayashi, Y. 1989. Light microscopic observation of 

nuclei and mitotic chromosomes of Botrytis species. Phytopathology79:728-730. 

+ Tamura S, Kodama F, Saito I, 1996. Occurrence of leaf blight of onion caused 

by Ciborinia allii (Sawada) Kohn in Hokkaido. Annals of the Phytopathological 

Society of Japan, 62:645 

Điều 7.2 Giám định bằng phương pháp phân tích trình tự gen (DNA sequencing) 

Điều 7.2.1 Tách chiết DNA tổng số 

Theo phương pháp từ các tài liệu: 

+ Kareem, Tariq & Hassan, Aalaa & Neamah, Rabab & Alsamir, Muhammed. 

(2020). Morphological and molecular characteristics of fungal isolates causing onion 

neck rot disease. 10.35124/bca.2020.20.1.403. 

+ Hafez, Elsayed. (2013). Molecular Identification of Four Botrytis Species 

Three of Them Associated with Neck Rot and Blasting Diseases of Onion with 

Special Reference of Two, aclada and byssoidae. Journal of Pure and Applied 

Microbiology. 7. 79-91. 

Điều 7.2.2 Nhân gen 

Theo phương pháp từ các tài liệu: 

+ Kareem, Tariq & Hassan, Aalaa & Neamah, Rabab & Alsamir, Muhammed. 

(2020). Morphological and molecular characteristics of fungal isolates causing onion 

neck rot disease. 10.35124/bca.2020.20.1.403. 

+ Hafez, Elsayed. (2013). Molecular Identification of Four Botrytis Species 

Three of Them Associated with Neck Rot and Blasting Diseases of Onion with 

Special Reference of Two, aclada and byssoidae. Journal of Pure and Applied 

Microbiology. 7. 79-91. 

Điều 7.2.3 Kiểm tra kết quả nhân gen 

Theo phương pháp từ các tài liệu: 

+ Kareem, Tariq & Hassan, Aalaa & Neamah, Rabab & Alsamir, Muhammed. 

(2020). Morphological and molecular characteristics of fungal isolates causing onion 

neck rot disease. 10.35124/bca.2020.20.1.403. 

+ Hafez, Elsayed. (2013). Molecular Identification of Four Botrytis Species 

Three of Them Associated with Neck Rot and Blasting Diseases of Onion with 



Special Reference of Two, aclada and byssoidae. Journal of Pure and Applied 

Microbiology. 7. 79-91. 

Điều 7.2.4 Phân tích trình tự gen 

Theo phương pháp từ các tài liệu: 

+ Kareem, Tariq & Hassan, Aalaa & Neamah, Rabab & Alsamir, Muhammed. 

(2020). Morphological and molecular characteristics of fungal isolates causing onion 

neck rot disease. 10.35124/bca.2020.20.1.403. 

+ Hafez, Elsayed. (2013). Molecular Identification of Four Botrytis Species 

Three of Them Associated with Neck Rot and Blasting Diseases of Onion with 

Special Reference of Two, aclada and byssoidae. Journal of Pure and Applied 

Microbiology. 7. 79-91. 

Điều 8 Báo cáo kết quả: Theo hướng dẫn của tiêu chuẩn quốc tế khung về giám 

định dịch hại thuộc diện điều chỉnh ISPM 27 Diagnostic protocols for regulated 

pests, TCVN 12195-1:2019 và các quy định trong kiểm dịch thực vật hiện hành. 

Trong đó, quy định các nội dung cơ bản cần có đối với việc báo cáo kết quả sau khi 

định loại. 

Phụ lục A: Tham khảo nội dung các thông tin chung về loài nấm Ciborinia allii 

(Sawada) Kohn từ các tài liệu: 

+ APSnet (2025). https://www.apsnet.org/Pages/default.aspx 

+ CABI (2025). Crop Protection Compendium 

(https://www.cabidigitallibrary.org/) 

+  Chilvers, M. I., and du Toit, L. J. 2006. Detection and identification of Botrytis 

species associated with neck rot, scape blight, and umbel blight of onion. Online. Plant 

Health Progress doi: 10.1094/PHP-2006-1127-01-DG. 

+ EPPO (2025). https://gd.eppo.int/ 

+ https://jppa.or.jp/onlinestore/shuppan/images-txt/2019/2019_0306.pdf 

+ Boujo.net 

+ Ikeda, Sachiko & Yasuoka, Shinji. (2023). Damping-off of onion: a new symptom 

caused by soilborne Botrytis byssoidea. Journal of General Plant Pathology. 89. 

10.1007/s10327-023-01137-1. 

https://www.apsnet.org/Pages/default.aspx
https://www.cabidigitallibrary.org/
https://gd.eppo.int/


+  Jarvis (1977) Botryotinia and Botrytis species: taxonomy, physiology, and 

pathogenicity A guide to the literature, Canada 

+ Leu LS, Wu HG, 1985. Welsh onion sclerotial disease incited by Ciborinia 

allii and its ascosporic dimorphism characters in Taiwan. Plant Protection Bulletin, 

Taiwan, 27(2):87-94. 
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Phụ lục B: pha các dung dịch theo hướng dẫn của tài liệu: 

https://www.protocols.io/ 

- Bố trí nội dung và trình bày các phụ lục theo các TCVN về giám định nấm gây 

bệnh thực vật đã được ban hành cho thống nhất.Bố trí nội dung và trình bày các phụ 

lục theo các TCVN về giám định nấm gây bệnh thực vật đã được ban hành cho thống 

nhất.  

3. Nêu tính ưu việt và những điểm cần chú ý của dự thảo tiêu chuẩn/quy 

chuẩn đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý dự thảo 

Dự thảo TCVN được xây dựng dựa trên các tài liệu về giám định cập nhật  nhất 

đối với nấm Ciborinia allii (Sawada) Kohn.Nấm Ciborinia allii (Sawada) Kohn 

trong dự thảo TCVN là đối tượng KDTV nhóm I của Việt Nam, chưa có phân bố ở 

Việt Nam.  

Áp dụng quy trình nêu trong dự thảo, cán bộ KDTV hoặc người làm công tác 

giám định sinh vật hại có thể giám định chính xác đến loài khi thu thập được sâu non 

tuổi cuối hoặc pha trưởng thành của loài này trên hàng hóa nhập khẩu.  

4. Mối liên quan của dự thảo tiêu chuẩn/quy chuẩn với các tiêu chuẩn/quy 

chuẩn trong và ngoài nước cũng như các quy định hiện hành, thông báo mức 

độ phù hợp của dự thảo tiêu chuẩn/quy chuẩn với những văn bản đó. 

Dự thảo tiêu chuẩn thuộc bộ tiêu chuẩn TCVN 12195 về giám định nấm gây 

bệnh thực vật. Bộ TCVN 12195 gồm 2 phần: Phần 1 là quy định chung ban hành 

https://www.landcareresearch.co.nz/


năm 2019, phần 2 gồm rất nhiều TCVN quy định quy trình giám định cho từng loài 

nấm hoặc vi sinh vật giống nấm cụ thể, được xây dựng từ 2018. Đến nay, đã có 17 

TCVN của phần 2 đã có số hiệu và ban hành.  

Dự thảo quy định quy trình giám định đối với nấm Ciborinia allii (Sawada) 

Kohn là đối tượng KDTV nhóm I của Việt Nam theo thông tư 04/2023/TT-

BNNPTNT ngày 15/8/2023. 

Nội dung dự thảo đảm bảo đủ các nội dung chính trong tiêu chuẩn quốc tế ISPM 

số 27 về Quy trình giám định đối với dịch hại thuộc diện điều chỉnh. Cách bố cục và 

trình bày đảm bảo thống nhất với với ”TCVN 12195-1:2019 Quy trình giám định 

nấm gây bệnh thực vật. Phần 1: Yêu cầu chung” và các TCVN 12195-2 đã ban hành. 

5. Các dự kiến sửa đổi, bổ sung, thay thế tiêu chuẩn/quy chuẩn có liên quan 

với dự thảo tiêu chuẩn/quy chuẩn. Khi đề cập đến việc sửa đổi, bổ sung, thay 

thế liên quan đến các tiêu chuẩn/quy chuẩn hiện hành, cần nêu rõ những tiêu 

chuẩn/quy chuẩn nào, chương mục nào hoặc điều nào cần thay đổi hoặc hủy bỏ 

cũng như thời hạn phải thực hiện việc thay thế này 

6. Quy định về quản lý (đối với QCVN)(Giải thích, làm rõ căn cứ phân công 

thực hiện đối với cơ quan quản lý; phương thức giám sát, quản lý; phương thức đánh 

giá, chứng nhận, công nhận; ...) 

 

 

Tổ chức chủ trì biên soạn 

 

 

 

 

 

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2025 

 Ban soạn thảo 

 

 

 


